
Phụ lục: Chương trình, dự án phục hồi chất lượng môi trường nước và phát triển hệ thống 04 sông nội đô  

(ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2025 của UBND Thành phố) 

 

Đơn vị: Tỷ đồng 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

I Kiểm soát – Phòng ngừa ô nhiễm 

I.1 
Phi công 

trình 
      55 0 0 40 0 0 30 0 0 125   

1 

Xây dựng 

và hoàn 

thiện hệ 

thống 

quản lý 

CSDL 

quan trắc 

chất lượng 

môi 

trường 

TP Hà 

Nội 

Sở 

NN&MT 

các Sở, 

ban, 

ngành 
10                 10   

2 

Kế hoạch 

quản lý 

chất lượng 

môi 

trường 

nước mặt 

TP Hà 

Nội 

Sở 

NN&MT 

các Sở, 

ban, 

ngành, 

UBND 

cấp xã 

10     10           20   



2 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

3 

Tổ chức 

nghiên 

cứu và 

ứng dụng 

các công 

nghệ tăng 

khả năng 

tự làm 

sạch của 

sông 

TP Hà 

Nội 
Sở KHCN  

các Sở: 

NN&MT, 

Xây dựng 

5                 5   

4 

Giá dịch 

vụ thoát 

nước và 

xử lý nước 

thải trên 

địa bàn 

thành phố 

Hà Nội 

TP Hà 

Nội 

Sở Xây 

dựng 

Sở Tài 

chính 
Ban hành                 

5 

Xây dựng 

hệ thống 

vận hành, 

giám sát 

bảo vệ môi 

trường hệ 

thống 4 

sông* 

Lưu 

vực 4 

sông 

Sở Xây 

dựng 

UBND 

cấp xã có 

liên quan 

30     30     30     90   

I.2 
Công 

trình 
      6.776,9 7.377,99 0 400 0 0 700 0 0 15.254,85   



3 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

1 

Dự án hệ 

thống xử 

lý nước 

thải Yên 

Xá thành 

phố Hà 

Nội (dự án 

chuyển 

tiếp)* 

Thanh 

Trì 

Ban 

QLDAđầu 

tư xây 

dựng 

công trình 

Hạ tầng 

kỹ thuật 

và Nông 

nghiệp 

Thành 

phố Hà 

Nội 

  3.818,864 7.377,986               11.196,85 

- QĐ 

7051/QĐ-

UBND 

ngày 

20/11/2013 

- QĐ 

2017/QĐ-

UBND 

ngày 

30/3/2017 

- QĐ 

2695/QĐ-

UBND 

ngày 

28/5/2025 

2 

Dự án Xây 

dựng hệ 

thống thu 

gom nước 

thải (lưu 

vực S1) về 

nhà máy 

xử lý nước 

thải Yên 

Sở* 

Hoàn 

Kiếm, 

Hai 

Bà 

Trưng, 

Hoàng 

Mai, 

Thanh 

Xuân 

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng 

công trình 

Hạ tầng 

kỹ thuật 

và Nông 

nghiệp  

Các Sở: 

Tài 

chính, 

NN&MT, 

Xây dựng 

2.600 

  

              2.600 

Nghị quyết 

10/NQ-

HĐND 

ngày 

29/3/2024 



4 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

3 

Dự án đầu 

tư xây 

dựng hoàn 

thiện hệ 

thống thu 

gom nước 

thải xung 

quanh Hồ 

Tây, Hồ 

Trúc Bạch 

(Hồ Tây 

GĐ3) 

Tây 

Hồ, 

Ba 

Đình 

Ban quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng 

công trình 

Hạ tầng 

kỹ thuật 

và Nông 

nghiệp  

Các Sở: 

Tài 

chính,  

Xây dựng 

235                 235 

Chi tiết nội 

dung dự án 

BQLDA 

ĐTXD CT 

cấp nước, 

thoát nước 

và môi 

trường 

tổng hợp 

gửi Sở TC 

4 

Dự án hệ 

thống 

mạng lưới 

quan trắc 

môi 

trường 

trên địa 

bàn thành 

phố Hà 

Nội (dự án 

chuyển 

tiếp) 

TP Hà 

Nội 

Sở 

NN&MT 

Các Sở: 

Tài 

chính,  

Xây 

dựng, 

UBND 

cấp xã có 

liên quan 

73     200     200     473 

12/NQ-

HĐND 

ngày 

5/12/2018 



5 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

5 

Nạo vét 

bùn cặn 

lắng trong 

hệ thống 

sông hồ 

nội đô 

(sông Tô 

Lịch, Kim 

Ngưu, Lừ, 

Sét) 

Các 

sông: 

Tô 

Lịch, 

Kim 

Ngưu, 

Lừ Sét 

Sở Xây 

dựng  

Các Sở: 

Tài 

chính, 

NN&MT 

50     

 

    500     550 

- QĐ số 

1834/QĐ-

UBND 

ngày 

23/2/2013 

- QĐ số 

743/QĐ- 

UBND 

ngày 

13/2/2019 

6 

Xây dựng, 

cải tạo hệ 

thống điều 

tiết hồ nội 

đô với hệ 

thống 4 

sông 

Lưu 

vực 4 

sông 

Sở Xây 

dựng  

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thoát 

nước, 

UBND 

cấp xã có 

liên quan 

Khảo sát, chuẩn bị đầu tư 200           200   

II Xây dựng hệ thống sông nội đô cân bằng – sinh thái 

2.1 
Phi công 

trình 
      60 0 0 0 0 0 0 0 0 60   

1 

Tổ chức 

nghiên 

cứu và 

ứng dụng 

các giải 

pháp kỹ 

Lưu 

vực 4 

sông 

Sở KHCN 

và các Sở, 

ban, 

ngành 

  50                 50   



6 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

thuật tăng 

cường bổ 

cập hệ 

thống 

nước đô 

thị, tăng 

cường quá 

trình tự 

làm sạch.. 

2 

Nghiên 

cứu, đề 

xuất giải 

pháp bổ 

cập nước 

đối với 

sông Kim 

Ngưu, Lừ, 

Sét* 

Lưu 

vực 3 

sông 

Sở 

NN&MT 

Các Sở: 

Tài 

chính,  

Xây dựng 

10                 10   

2.2 
Công 

trình 
      1.330 0 1.000 2.100 0 0 100 0 0 4.530   

1 

Dự án 

tổng thể 

đầu tư xây 

dựng bổ 

cập nước, 

cải tạo 

chỉnh 

trang sông 

Thuộc 

lưu 

vực 4 

sông 

Sở Xây 

dựng  

Các Sở: 

Tài 

chính, 

NN&MT, 

QHKT 

UBND 

các 

Phường 

1.000   1.000             2.000 

QĐ số 

2017/QĐ-

UBND 

ngày 

14/4/2025 

của 

UBND 

Thành 



7 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Tô Lịch* có liên 

quan 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

HTKT và 

nông 

nghiệp 

phố 

2 

Dự án xây 

dựng 

tuyến cống 

dẫn nước 

thải từ 

trạm 

XLNT cục 

bộ ven 

tuyến sông 

nội đô xả 

ra sông 

Thuộc 

lưu 

vực 4 

sông 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở: 

Tài 

chính, 

NN&MT,  

Ban 

QLDA 

ĐT xây 

dựng 

công 

trình dân 

dụng  

100     100     100     300   

3 

Dự án dẫn 

nước thải 

từ Nhà 

máy 

XLNT hồ 

Bẫy Mẫu 

về sông 

Thuộc 

lưu 

vực 4 

sông 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở: 

Tài 

chính, 

NN&MT,  

Ban 

QLDA 

ĐT xây 

30                 30   



8 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Lừ* dựng 

công 

trình dân 

dụng  

4 

Dự án đầu 

tư xây 

dựng bổ 

cập nước 

sông Kim 

Ngưu, Lừ, 

Sét* 

Thuộc 

lưu 

vực 4 

sông 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở: 

Tài 

chính, 

NN&MT,  

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây dựng 

công 

trình hạ 

tầng kỹ 

thuật và 

nông 

nghiệp 

Thành 

phố 

200     1.800           2.000   



9 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

5 

Dự án thí 

điểm một 

số công 

trình tăng 

cường quá 

trình tự 

làm sạch 

môi 

trường 

nước sông 

nội đô, tôn 

tạo chỉnh 

sửa kè bờ, 

hành lang 

đi lại bên 

sông theo 

hướng tiếp 

cận sinh 

thái kết 

hợp cảnh 

quan kiến 

trúc tại 

một số địa 

điểm trên 

hệ thống 

sông nội 

đô (Sông 

Tô Lịch, 

Thuộc 

lưu 

vực 4 

sông 

Sở 

NN&MT 

Hà Nội 

khảo sát 

đề xuất: 

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng 

công trình 

dân dụng 

thành phố 

Hà Nội 

  

Sở 

NN&MT 

khảo sát 

đề xuất 

    200           200   
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TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Kim 

Ngưu, Lừ, 

Sét) 

III 

Cảnh 

quan – 

Kiến trúc 
                            

3.1 
Phi công 

trình 
      8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5   

1 

Hoàn thiện 

đồ án 

Thiết kế 

đô thị hai 

bên sông 

Sét đoạn 

từ đường 

Giải 

Phóng đến 

công viên 

Yên Sở 

 Sông 

Sét 

Viện Quy 

hoạch 

Xây dựng 

Hà Nội 

Sở Quy 

hoạch – 

Kiến 

trúc, Sở 

Xây 

dựng, 

UBND 

phương 

xã có liên 

quan 

1,5                 1,5   



11 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

2 

Hoàn thiện 

đồ án Quy 

hoạch chi 

tiết TL 

1/500 hai 

bên trục 

đường ven 

sông Kim 

Ngưu, Lừ, 

Sét* 

 Sông 

Kim 

Ngưu, 

Lừ, 

Sét 

Viện Quy 

hoạch 

Xây dựng 

Hà Nội 

Sở Quy 

hoạch – 

Kiến 

trúc, Sở 

Xây 

dựng, 

UBND 

phương 

xã có liên 

quan 

5                 5   

3 

Lập đồ án 

Thiết kế 

đô thị hai 

bên trục 

đường ven 

sông Kim 

Ngưu 

đoạn từ 

phố Kim 

Ngưu đến 

đường 

vành đai 2 

(3,7km) 

 Sông 

Kim 

Ngưu 

Viện Quy 

hoạch 

Xây dựng 

Hà Nội 

Sở Quy 

hoạch – 

Kiến 

trúc, Sở 

Xây 

dựng, 

UBND 

phương 

xã có liên 

quan 

2                 2   

3.2 
Công 

trình 
      200 0 0 600 0 0 0 0 0 800   
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TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

1 

Dự án cải 

tạo và 

chỉnh 

trang dọc 

hai bên bờ 

sông Lừ* 

Sông 

Lừ 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở: 

Tài 

chính, 

QHKT 

UBND 

các 

phường 

có liên 

quan 

Ban 

QLDA 

ĐT xây 

dựng 

công 

trình dân 

dụng  

200                 200   

2 

Dự án cải 

tạo và 

chỉnh 

trang dọc 

hai bên bờ 

sông Sét* 

 Sông 

Sét 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở: 

Tài 

chính, 

QHKT; 

UBND 

các 

phường 

có liên 

quan; 

Ban 

QLDA 

ĐT xây 

      300           300   
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TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

dựng 

công 

trình dân 

dụng  

3 

Dự án cải 

tạo và 

chỉnh 

trang dọc 

hai bên bờ 

sông Kim 

Ngưu* 

 Sông 

Kim 

Ngưu 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở: 

Tài 

chính, 

QHKT; 

UBND 

các 

phường 

có liên 

quan 

Ban 

QLDA 

ĐT xây 

dựng 

công 

trình dân 

dụng  

      300           300   

IV Tăng cường năng lực – nâng cao nhận thức 

4.1 
Phi công 

trình 
      5 0 0 5 0 0 11 0 0 21   
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TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

1 

Tuyên 

truyền, 

vận động 

sử dụng 

phương 

tiện giao 

thông thân 

thiện với 

môi 

trường 

TP Hà 

Nội 

Sở Xây 

dựng 

UBND 

các 

phường 

0,5     0,5     1     2   

2 

Tổ chức 

tập huấn 

nghiệp vụ 

về phối 

hợp, quản 

lý hệ 

thống sông 

Nội đô 

TP Hà 

Nội 

Sở Xây 

dựng 

UBND 

các 

phường 

            1     1   

2 

Tổ chức 

tập huấn 

nghiệp vụ 

về quản lý, 

kiểm tra, 

thành tra 

đối với 

công tác 

quản lý và 

bảo vệ môi 

TP 

Hà 

Nội 

Sở 

NN&MT 

UBND 

các 

phường 

0,5     0,5     1     2   



15 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

trường 

nước đô 

thị 

3 

Cập nhật, 

khảo sát, 

đánh giá 

sự hài lòng 

của tổ 

chức, 

doanh 

nghiệp và 

người dân 

đối với 

chất lượng 

môi 

trường 

nước đô 

thị 

TP 

Hà 

Nội 

Sở 

NN&MT 

UBND 

các 

phường 

            1     1   

4 

Các hoạt 

động/chiến 

dịch 

hưởng ứng 

Ngày môi 

trường thế 

giới, 

Chiến dịch 

TP 

Hà 

Nội 

Sở 

NN&MT 

UBND 

các 

phường 

3     3     3     9   



16 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

làm 

cho  thành 

phố sạch 

hơn, Tuần 

lễ vệ sinh 

môi 

trường 

nước sạch, 

ngày Chủ 

nhật xanh, 

Lối sống 

xanh… 

5 

Tập huấn 

nâng cao 

năng lực 

về cấp 

thoát nước 

và kiểm 

soát ô 

nhiễm môi 

trường 

nước cho 

cán bộ kỹ 

thuật 

thuộc các 

doanh 

nghiệp 

liên quan 

TP 

Hà 

Nội 

Sở Xây 

dựng 

UBND 

các 

phường 

            3     3   



17 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

đến vận 

hành hệ 

thống thu 

gom, xử lý 

nước thải 

và vận 

hành hệ 

thống sông 

nội đô 

6 

Tập huấn, 

nâng cao 

chất lượng 

cán bộ 

quản lý 

môi 

trường của 

các cơ 

quan quản 

lý ở 

Sở/Ban 

ngành và 

Phường/xã  

 liên quan 

đến hệ 

thống sông 

nội đô 

TP 

Hà 

Nội 

Sở 

NN&MT, 

UBND 

các 

phường 

1     1     1     3   

4.2 
Công 

trình 
            250 0 0 0 0 0 250   



18 

 

TT Nội dung 
Phạm 

vi 

Cơ quan 

Chủ trì 

Cơ quan 

Phối hợp 

Kinh phí khái toán 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Ghi chú 
2025-2027 2027-2029 2029-2030 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

Ngân 

sách 
ODA 

Xã 

hội 

hóa 

1 

Dự án xây 

dựng 

Trung tâm 

cơ sở dữ 

liệu môi 

trường 

nước nội 

đô (tích 

hợp với 

Trung tâm 

Giáo dục 

và Bảo tồn 

môi 

trường 

nước TP. 

Hà Nội) 

Khu 

liên 

hợp 

với 

NM 

XLNT 

Yên 

Xá 

Sở 

NN&MT 

và các Sở, 

ban, 

ngành 

  Chuẩn bị đầu tư 250           250   

V 
Tổng 

cộng 
      8.435,364 7.377,986 1.000 3.395 0 0 841 0 0 21.049,35   

 
      

 Trong đó:  

    
 

        

 - Dự án chuyển tiếp:   17.054,85 Tỷ đồng 

 
      

                          - Dự án mở mới:           3.994,5  Tỷ đồng 

 (*): Các dự án trọng điểm 
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